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Abstract: The study was conducted in the context of general education 
reform towards competency development, aiming to clarify the 
manifestations of Mathematics reasoning and thinking - a core 
component of mathematical competence defined in the 2018 Mathematics 
Curriculum - through the language channel at the upper secondary 
level. Employing analytical and synthetic methods of literature 
review, including works in philosophy, psychology, and education, 
in combination with international comparisons, the study proposes a 
descriptive framework of observable manifestations of mathematical 
reasoning and thinking expressed through language. This framework 
is illustrated with teaching situations in the topic of exponential and 
logarithmic functions, showing how to identify the operational levels 
of reasoning and thinking through students’ speech, writing, symbols, 
and representations. The results provide both theoretical and practical 
foundations for designing learning activities and developing assessment 
tools for the component of Mathematics reasoning and thinking within 
mathematical competence, based on language observation in classroom 
settings.
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Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh đổi mới giáo dục 
phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, nhằm làm rõ biểu hiện 
của tư duy và lập luận Toán học - một thành tố của năng lực Toán học 
trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018 - thông qua 
kênh ngôn ngữ ở cấp Trung học phổ thông. Bằng phương pháp phân 
tích và tổng hợp tài liệu, bao gồm các công trình về triết học, tâm lí học 
và giáo dục học, kết hợp đối sánh quốc tế, nghiên cứu đã đề xuất khung 
mô tả các biểu hiện có thể quan sát của tư duy và lập luận Toán học qua 
kênh ngôn ngữ. Khung này được minh họa bằng một số tình huống 
dạy học thuộc chủ đề Hàm số mũ và hàm số lôgarit, qua đó thể hiện 
cách nhận diện mức độ vận hành của tư duy và lập luận thông qua lời 
nói, chữ viết, kí hiệu và biểu diễn của học sinh. Kết quả nghiên cứu góp 
phần cung cấp luận cứ lí luận và thực tiễn cho việc thiết kế hoạt động 
dạy học và phát triển công cụ đánh giá thành tố tư duy và lập luận Toán 
học dựa trên quan sát ngôn ngữ trong lớp học.

Từ khóa: Tư duy và lập luận Toán học, ngôn ngữ Toán học, biểu hiện của tư 
duy.

1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông theo 

định hướng phát triển năng lực ở nước ta, việc nhận 
diện bản chất và biểu hiện của các thành tố năng lực 

Toán học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong dạy 
học và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Trong 
năm thành tố cấu thành năng lực Toán học (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, 2018), tư duy và lập luận Toán học 
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được xem là nền tảng, bởi các thao tác tư duy và lập 
luận chi phối toàn bộ quá trình hình thành, phát triển 
và vận dụng kiến thức Toán học của học sinh. Tuy 
nhiên, tư duy của người học như một thực thể trừu 
tượng, chỉ có thể được nhận biết thông qua những 
biểu hiện trong học tập, đặc biệt là qua kênh ngôn 
ngữ, thông qua tương tác trong lớp học.

Từ góc độ triết học và logic học, ngôn ngữ là 
hình thức biểu hiện bên ngoài của tư duy, là phương 
tiện để con người phản ánh và truyền đạt tư tưởng 
(Ăngghen, 2010; Phạm Văn Đức và cộng sự, 2021). 
Theo đó, với dạy học Toán, ngôn ngữ không đơn 
giản chỉ là diễn đạt, mà còn là biểu hiện của tư duy 
Toán học, nhờ đó có thể hiểu được quá trình hình 
thành, vận hành và phát triển của nó. Trong lớp học 
Toán, lời nói, kí hiệu, biểu đồ hay bài viết của học 
sinh… đều được xem là kênh biểu hiện của tư duy và 
lập luận. Thông qua đó, người học không chỉ hiển thị 
hiểu biết về nội dung Toán học mà còn bộc lộ thao 
tác tư duy, quy nạp, diễn dịch, chứng minh hay phản 
biện. Vì vậy, nghiên cứu biểu hiện của tư duy và lập 
luận Toán học qua kênh ngôn ngữ không chỉ giúp 
hiểu sâu hơn quá trình học Toán mà còn góp phần 
tạo cơ sở cho việc thiết kế và đánh giá dạy học theo 
tiếp cận năng lực.

Từ quan điểm khoa học giáo dục, năng lực chỉ 
có thể được nhận diện thông qua hành vi, sản phẩm 
hoặc ngôn ngữ của người học (Weinert, 2001). Điều 
này cho thấy, để dạy học theo tiếp cận năng lực được 
hiệu quả, trước hết cần mô tả rõ những biểu hiện có 
thể quan sát được của từng thành tố năng lực. Nhờ 
đó, giáo viên mới có thể tổ chức hoạt động, nhận 
diện tiến trình và đánh giá sự phát triển năng lực 
của học sinh một cách khoa học.

Ở Việt Nam, đã có một số công trình nghiên cứu 
về tư duy và lập luận Toán học theo định hướng của 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Nguyễn 
Văn Thuận và cộng sự, 2023; Nguyễn Dương Hoàng 
& Trần Xuân Nam, 2024; Lê Thị Cẩm Nhung, 2022). 
Các tác giả này chủ yếu mô tả các biểu hiện của tư 
duy và lập luận Toán học trong các chủ đề kiến thức, 
đồng thời đề xuất biện pháp và tình huống dạy học 
nhằm rèn luyện, phát triển thông qua các biểu hiện 
đó. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu mới dừng 
ở mức mô tả hoặc định hướng sư phạm, chưa phân 
tích sâu cách thức các biểu hiện ấy được thể hiện 
qua ngôn ngữ học sinh sử dụng trong quá trình học 
Toán. Khoảng trống này gợi mở một hướng tiếp cận 
mới: Xem xét tư duy và lập luận Toán học không chỉ 
ở cấp độ nhận thức bên trong, mà còn ở cấp độ diễn 
đạt được, thông qua ngôn ngữ, có thể quan sát, phân 

tích và phản ánh trực tiếp quá trình tư duy của người 
học trong lớp học.

Từ cơ sở đó, bài viết này nhằm phân tích các dạng 
biểu hiện của tư duy và lập luận Toán học thông qua 
ngôn ngữ, đồng thời minh họa cách nhận diện các 
biểu hiện này trong dạy học Toán ở cấp Trung học 
phổ thông, qua đó góp phần cung cấp luận cứ lí luận 
và thực tiễn cho việc dạy học và đánh giá kết quả học 
tập của học sinh theo tiếp cận năng lực.

2. Phương pháp nghiên cứu
Tác giả chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên 

cứu lí luận, nhằm phân tích - tổng hợp tài liệu, kết 
hợp minh họa sư phạm, nhằm làm rõ những biểu 
hiện của tư duy và lập luận Toán học thông qua 
kênh ngôn ngữ, đồng thời minh họa cách nhận diện 
các biểu hiện đó trong dạy học Toán ở cấp Trung học 
phổ thông.

Trước hết, phân tích - tổng hợp tài liệu để xác 
định cơ sở lí luận về quan hệ giữa tư duy, lập luận và 
ngôn ngữ trong dạy học Toán. Nguồn tài liệu chính 
gồm triết học và lôgic học (Phạm Văn Đức, 2021; 
Ăngghen, 2010), tâm lí học (Vygotsky, 1934), cấu 
trúc năng lực (Weinert, 2001), Chương trình Giáo 
dục phổ thông môn Toán 2018 (Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, 2018), một số công trình nghiên cứu về lập luận 
và giao tiếp Toán học (Stylianides, 2007; Hjelte và 
cộng sự, 2020), cùng một số nghiên cứu gắn tư duy 
và lập luận Toán học, giao tiếp Toán học góp phần 
thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông môn 
Toán 2018.

Trên cơ sở đó, kết quả phân tích được tổng hợp 
thành khung mô tả các dạng biểu hiện của tư duy 
và lập luận Toán học qua kênh ngôn ngữ, đồng thời 
được minh họa thông qua tình huống điển hình dạy 
học môn Toán ở cấp Trung học phổ thông nhằm làm 
rõ cách nhận diện các biểu hiện này trong thực tiễn 
lớp học.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Ngôn ngữ như phương tiện biểu hiện tư duy 

và lập luận Toán học
Tư duy và lập luận Toán học của học sinh ở cấp 

Trung học phổ thông được thể hiện qua ba nhóm chủ 
yếu: “1) Thực hiện được tương đối thành thạo các thao 
tác tư duy, đặc biệt phát hiện được sự tương đồng và 
khác biệt trong những tình huống tương đối phức tạp 
và lí giải được kết quả của việc quan sát; 2) Sử dụng 
được các phương pháp lập luận, quy nạp và suy diễn 
để nhìn ra những cách thức khác nhau trong việc giải 
quyết vấn đề; 3) Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập 
luận, giải quyết vấn đề. Giải thích, chứng minh, điều 
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chỉnh được giải pháp thực hiện về phương diện Toán 
học.” (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018).

Từ bình diện triết học và logic học, ngôn ngữ là 
hình thức của tư duy, là phương tiện để tư duy trở 
thành hiện thực, có thể được người khác hiểu, phản 
hồi và kiểm chứng (Ăngghen, 2010; Phạm Văn Đức 
và cộng sự, 2021). Trong học toán, mọi thao tác tư 
duy - từ khái quát, trừu tượng hóa, đến lập luận và 
chứng minh - đều chỉ có thể biểu hiện ra ngoài thông 
qua ngôn ngữ: lời nói, chữ viết, kí hiệu… Nói cách 
khác, ngôn ngữ chính là “kênh biểu hiện” của tư duy 
và lập luận Toán học khi tương tác trong học tập.

Ở bình diện sư phạm, điều này có ý nghĩa quan 
trọng: Giáo viên chỉ có thể nhận diện tư duy và lập 
luận Toán học của học sinh thông qua việc quan sát 
cách các em nói, viết, trình bày, phản hồi và biểu 
diễn ý tưởng. Việc học sinh có thể diễn đạt chính xác 
khái niệm, giải thích một định lí, hoặc điều chỉnh 
lập luận khi gặp mâu thuẫn cho thấy tư duy của các 
em đang được vận hành và tự điều chỉnh thông qua 
ngôn ngữ.

Như vậy, trong phạm vi nghiên cứu này, ngôn 
ngữ được xem là phương tiện biểu hiện chủ yếu của 
tư duy và lập luận Toán học. Các dạng biểu hiện cụ 
thể theo hệ ngôn ngữ - bao gồm ngôn ngữ tự nhiên, 
thuật ngữ và kí hiệu Toán học, cùng các hình thức 
biểu diễn - sẽ được trình bày ở mục tiếp theo.

3.2. Các dạng biểu hiện của tư duy và lập luận 
Toán học thông qua ngôn ngữ 

Trong dạy học toán, học sinh đồng thời sử dụng 
hai hệ ngôn ngữ chính: Ngôn ngữ tự nhiên và ngôn 
ngữ Toán học. Ngôn ngữ Toán học là kết quả của 
quá trình chuẩn hóa và trừu tượng hóa ngôn ngữ tự 
nhiên nhằm đảm bảo tính ngắn gọn, chính xác và 
nhất quán về logic (Nguyễn Văn Thuận, 2004). Hệ 
ngôn ngữ này bao gồm các thuật ngữ, kí hiệu và biểu 
diễn Toán học (hình vẽ, đồ thị, bảng giá trị, sơ đồ 
logic...), xem như biểu hiện của tư duy và giao tiếp 
đặc thù trong học toán. Ngược lại, ngôn ngữ tự nhiên 
giữ vai trò nền tảng trong việc hình thành, lí giải và 
phản biện lập luận. Từ đó, các dạng biểu hiện ngôn 
ngữ của tư duy và lập luận Toán học có thể được 
phân tích theo ba phương diện sau:

Thứ nhất, ngôn ngữ tự nhiên trong biểu hiện tư 
duy và lập luận: Học sinh sử dụng lời nói hoặc chữ 
viết để mô tả, giải thích, phản biện hoặc khái quát 
hóa vấn đề Toán học. Biểu hiện cụ thể gồm: Diễn giải 
khái niệm Toán học bằng lời; Diễn giải chính xác giả 
thiết và kết luận của bài toán hoặc định lí bằng lời; 
So sánh, liên hệ, hoặc khái quát từ trường hợp cụ thể; 

Trình bày lập luận bằng các cấu trúc ngôn ngữ logic 
như “nếu … thì …”, “vì... nên...”, “giả sử... nên...”, 
“khi và chỉ khi...”, “cần và đủ …”, “ắt có và đủ …”, 
“Từ đó suy ra...”, … Những biểu hiện này phản ánh 
khả năng tư duy bằng ngôn ngữ tự nhiên, đồng thời 
có thể xem là chỉ báo cho mức độ chặt chẽ của lập 
luận Toán học.

Thứ hai, thuật ngữ và kí hiệu Toán học trong biểu 
hiện lập luận: Khi học sinh sử dụng thuật ngữ, kí 
hiệu hoặc công thức để biểu diễn, chứng minh, hoặc 
chuyển đổi giữa các biểu diễn, đó là quá trình tư duy 
đã được trừu tượng hóa ở mức cao. Biểu hiện cụ thể 
gồm: Viết và đọc đúng biểu thức, mệnh đề, công thức 
theo trật tự suy luận hợp lí; Dùng kí hiệu và thuật 
ngữ để tóm tắt, mô hình hóa và chứng minh; Chuyển 
đổi linh hoạt giữa ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ 
Toán học (Ví dụ: Từ phát biểu bằng lời sang biểu 
thức, hoặc ngược lại). Việc học sinh sử dụng đúng và 
nhất quán hệ thống kí hiệu cho thấy khả năng kiểm 
soát logic và tính chính xác trong lập luận.

Thứ ba, biểu diễn Toán học và ngôn ngữ phản 
biện, tự điều chỉnh: Học sinh lựa chọn và giải thích 
các hình thức biểu diễn phù hợp (hình vẽ, đồ thị, 
bảng, sơ đồ logic...) để làm sáng tỏ lập luận. Đồng 
thời, qua quá trình nói - viết - phản hồi, học sinh có 
thể nhận ra sai sót, đặt câu hỏi hoặc điều chỉnh phát 
biểu – thể hiện khả năng phản biện và tự điều chỉnh 
lập luận. Đây là tầng cao của năng lực tư duy, khi 
người học vừa kiểm tra vừa sửa đổi tiến trình suy 
luận của chính mình trong học tập.

Các dạng ngôn ngữ trên không tồn tại tách biệt 
mà đan xen và hỗ trợ nhau trong hoạt động học toán. 
Việc học sinh chuyển đổi linh hoạt giữa các hình 
thức biểu đạt - từ lời nói đến kí hiệu và biểu diễn 
- phản ánh khả năng vận hành các thao tác tư duy, 
diễn dịch và quy nạp. Từ góc độ dạy học, quan sát 
cách học sinh nói, viết, biểu diễn và phản biện chính 
là cơ sở quan trọng để giáo viên nhận diện và đánh 
giá sự phát triển của tư duy và lập luận Toán học.

3.3. Bằng chứng lí thuyết và thực tiễn về gắn kết 
giữa ngôn ngữ với tư duy và lập luận Toán học

Mối quan hệ giữa ngôn ngữ, tư duy và lập luận 
đã được khẳng định trong nhiều lĩnh vực khoa học. 
Từ góc độ triết học, Ăngghen (2010) và Phạm Văn 
Đức & cộng sự (2021) chỉ ra rằng ngôn ngữ là hình 
thức của tư duy, là điều kiện để tư duy trở thành 
hiện thực và được kiểm chứng. Ở góc độ tâm lí học, 
Vygotsky (1934) nhấn mạnh rằng, tư duy được hình 
thành và phát triển thông qua quá trình nội tâm hóa 
ngôn ngữ: con người “tư duy bằng lời” và điều khiển 
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tư duy của mình thông qua các cấu trúc ngôn ngữ. 
Điều này giải thích vì sao việc học sinh nói, viết, 
tranh luận hay chứng minh đều đồng thời là quá 
trình tổ chức và phát triển tư duy. 

Từ hướng giáo dục học Toán, nhiều nghiên cứu 
quốc tế đã chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa tư duy 
- lập luận và giao tiếp Toán học. Stylianides (2007) 
cho rằng, một chứng minh chỉ có giá trị khi có đủ 
bốn yếu tố: nền tảng, cách thức hình thành, cách 
biểu diễn và chiều xã hội. Trong đó, hai yếu tố “cách 
biểu diễn” và “chiều xã hội” cho thấy lập luận Toán 
học không thể tồn tại độc lập mà phải được thể hiện 
bằng ngôn ngữ, kí hiệu, biểu đồ và được trao đổi 
trong cộng đồng học tập. Điều này khẳng định: Lập 
luận chính là cơ sở để giao tiếp có nội dung và sức 
thuyết phục. Bên cạnh đó, Cao Thị Hà và cộng sự 
(2024) trong nghiên cứu về xác suất có điều kiện 
cũng cho thấy giải thích và chứng minh công thức 
luôn gắn với hoạt động nêu và trả lời câu hỏi trong 
lớp học. Vương Vĩnh Phát (2020) chứng minh rằng, 
hoạt động phản biện nhóm làm tăng số lượng phản 
ví dụ đúng và tính logic của lời giải; Đỗ Thị Trinh 
& Đinh Tiến Nguyện (2022) khẳng định việc nghe - 
đọc - ghi chép giúp học sinh tích lũy vốn ngôn ngữ 
Toán học, nâng cao khả năng lập luận; Nguyễn Ngọc 
Giang & cộng sự (2022) và Nguyễn Dương Hoàng 
& Trần Xuân Nam (2024) chỉ ra rằng, khi học sinh 
phải diễn đạt và bảo vệ lập luận, việc sử dụng ngôn 
ngữ trở thành kênh tất yếu để biểu hiện khả năng 
lập luận.

Từ một số kết quả trên có thể khẳng định rằng: 

Ngôn ngữ là điều kiện cần để khả năng tư duy và 
lập luận Toán học được hình thành, biểu đạt và kiểm 
chứng; Chất lượng lập luận phụ thuộc vào khả năng 
học sinh sử dụng ngôn ngữ Toán học để diễn đạt, 
giải thích, phản biện và chứng minh; Dạy học Toán 
cần thiết kế các tình huống buộc học sinh huy động 
ngôn ngữ trong các hoạt động phân tích, tổng hợp, 
so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa, đặc biệt hóa, 
giải thích, chứng minh, phản biện và điều chỉnh, qua 
đó hình thành chu trình “ngôn ngữ - tư duy - điều 
chỉnh” trong lớp học. 

Từ cơ sở lí thuyết và thực tiễn đó, phần tiếp theo 
sẽ mô tả khung mô hình biểu hiện của tư duy và lập 
luận Toán học qua kênh ngôn ngữ nhằm định hướng 
cho việc thiết kế hoạt động dạy học và đánh giá năng 
lực này ở cấp Trung học phổ thông.

3.4. Mô tả khung biểu hiện của tư duy và lập luận 
Toán học qua kênh ngôn ngữ trong dạy học Toán ở 
trung học phổ thông

Trên cơ sở tổng hợp các kết quả lí thuyết và minh 
chứng sư phạm, có thể xác định rằng các biểu hiện 
của tư duy và lập luận Toán học qua kênh ngôn ngữ 
được hình thành trong quá trình tương tác liên tục 
giữa ngôn ngữ - tư duy - điều chỉnh. Trong dạy học 
Toán, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện truyền 
đạt kiến thức mà còn là môi trường nhận thức, nơi 
học sinh diễn đạt, kiểm chứng và điều chỉnh tư duy 
thông qua lời nói, viết, kí hiệu và các hình thức biểu 
diễn Toán học. Xuất phát từ ba biểu hiện cốt lõi của 
tư duy và lập luận Toán học được quy định trong 

Bảng 1: Biểu hiện của tư duy và lập luận Toán học qua kênh ngôn ngữ trong dạy học Toán

STT
Biểu hiện của 
tư duy và lập 
luận Toán học 

Biểu hiện qua kênh 
ngôn ngữ trong dạy 
học Toán

Ví dụ minh họa 

1

- Thực hiện 
được tương đối 
thành thạo các 
thao tác tư duy, 
đặc biệt phát 
hiện được sự 
tương đồng và 
khác biệt trong 
những tình 
huống tương 
đối phức tạp và 
lí giải được kết 
quả của việc 
quan sát.

- Diễn đạt bằng lời 
quá trình hình thành 
khái niệm, định lí, 
mối quan hệ giữa các 
khái niệm, các định lí.

- Học sinh diễn đạt bằng lời khái niệm căn bậc n của số thực a: “Căn 
bậc hai của một số thực a không âm là số thực x sao cho bình phương 
của x bằng a (nghĩa là xn = a). Căn bậc ba của một số thực a bất kì là 
số thực x sao cho lập phương của x bằng a (nghĩa là x3 = a). Từ đó, có 
thể khái quát rằng căn bậc n  của số thực a là số thực x sao cho lũy 
thừa bậc n của x bằng a (tức xn = a). Khi n là số chẵn, a phải là số thực 
không âm; còn khi  n là số lẻ, a có thể là bất kì số thực nào”.
- Học sinh diễn đạt bằng lời khái niệm lôgarit cơ số a của số dương b: 
“Cho hai số thực dương a, b với a khác 1. Số thực c để a mũ c bằng b 
được gọi là lôgarit cơ số a của b”. 
- Học sinh giải thích bằng lời “lôgarit cơ số 3 của 81 bằng 4 vì 3 mũ 
4 bằng 81”. 
- Học sinh diễn đạt bằng lời quan hệ giữa hàm số mũ, hàm số lôgarit 
với hàm số tổng quát: “Hàm số mũ, hàm số lôgarit là các trường hợp 
đặc biệt của khái niệm hàm số”.

https://doi.org/10.15625/2615-8957/12511204
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STT
Biểu hiện của 
tư duy và lập 
luận Toán học 

Biểu hiện qua kênh 
ngôn ngữ trong dạy 
học Toán

Ví dụ minh họa 

- Sử dụng chính xác 
thuật ngữ, kí hiệu, 
biểu diễn để diễn đạt 
khái niệm, định lí, 
mô tả đặc điểm, nêu 
ví dụ và phản ví dụ, 
so sánh tính chất giữa 
các đối tượng Toán 
học.

- Học sinh sử dụng kí hiệu để viết được định nghĩa khái niệm lôgarit 
cơ số a của số dương b: “logab = c ⇔ ac = b, ∀a,b ∈ R, a,b > 0, a ≠ 1”. 
- Học sinh sử dụng  kí hiệu để giải thích log381 = 4 bằng cách viết 
được: “log381 = 4 ⇔ 34 = 81”.
- Học sinh so sánh tính chất biến thiên của hàm số mũ y = ax (0 < a 
≠ 1) và hàm số lôgarit y = logax (0 < a ≠ 1) bằng phát biểu: “Nếu số 
thực a > 1 thì hai hàm số y = ax (0 < a ≠ 1), y = logax (0 < a ≠ 1) cùng 
đồng biến trên tập xác định của mỗi hàm số đó. Nếu 0 < a < 1 thì hai 
hàm số đó cùng nghịch biến trên tập xác định của mỗi hàm số này”.

- Lí giải bằng lời vì sao 
một tính chất, quy tắc 
hay định nghĩa được 
thiết lập, thể hiện khả 
năng phân tích và 
tổng hợp.

- Học sinh lí giải bằng lời: “Việc thiết lập phép tính lôgarit xuất phát 
từ nhu cầu Toán học nhằm giải quyết các vấn đề mà các phép toán số 
học thông thường không giải được”.

2

- Sử dụng được 
các phương 
pháp lập luận, 
quy nạp và suy 
diễn để nhìn 
ra những cách 
thức khác nhau 
trong việc giải 
quyết vấn đề.

- Trình bày mạch lập 
luận bằng ngôn ngữ 
logic, sử dụng liên từ 
(“vì - nên”, “nếu - thì 
”,“khi và chỉ khi”, “ắt 
có và đủ”, “nếu và 
chỉ nếu ”, “suy ra”, 
“do đó”, …).

- Học sinh diễn đạt định nghĩa khái niệm lôgarit bằng sử dụng liên 
từ: “logab = c khi và chỉ khi ac = b, ∀a,b ∈ R, a,b > 0, a ≠ 1”.
- Học sinh trình bày (nói, viết) sau khi thiết lập bảng giá trị của hàm 
số lôgarit cụ thể, chẳng hạn đối với hàm số y = log2x: “Vì mỗi giá trị 
dương của số thực x cho duy nhất một giá trị thực  y tương ứng nên 
tương ứng mỗi giá trị thực x dương với giá trị thực y = log2x xác định 
một hàm số”.  
- Học sinh trình bày được cách giải phương trình mũ dạng cơ bản 
ax = b (a > 0, a ≠ 1) trong tập R, như sau: “Trong tập R, nếu b ≤ 0 thì 
phương trình vô nghiệm (vì ax > 0 ≥ b, ∀x ∈ R); nếu b > 0 thì phương 
trình có nghiệm duy nhất x = logab”.

- Kết hợp giữa ngôn 
ngữ tự nhiên và kí 
hiệu, biểu diễn để 
giải thích và chứng 
minh.

- Khi giải bài toán: “Trên R,  trong số các hàm số sau, hàm số nào là 
hàm số lôgarit? 
a) y = logx5             b) y = logxe             c) y = log5x             d) y - x5”.
Học sinh kết hợp được giữa ngôn ngữ tự nhiên và kí hiệu Toán học 
để trình bày hay viết được: “Trên R,  trong số các hàm số đã cho, chỉ 
có hàm số y = log5x có dạng hàm số lôgarit y = logax (với a = 5 > 0 và 
a ≠ 1). Vậy hàm số y = log5x là hàm số lôgarit”.
- Học sinh giải thích sự đồng biến, nghịch biến của hàm số y = logax 
(a > 1) từ đồ thị của hàm số đó bằng lời nói: “Ta thấy, trên mặt phẳng 
toạ độ,  đồ thị của hàm số có dạng đi lên kể từ bên trái sang bên phải, 
nên hàm số đồng biến trên tập xác định của nó”.

- Chỉ ra được phản 
ví dụ để kiểm chứng 
tính đúng đắn của 
lập luận.

- Học sinh nhận ra sai lầm  khi lập luận: “Vì log24 = 2 và log22 = 1, 4 = 
2 + 2 nên log2(2 + 2) = log22 + log22”, do đó khái quát hóa ta có: loga(x 
+ y) bằng cách chỉ ra  phản ví dụ, như: log2(4 + 4) = log28 = 3 nhưng  
log24 + log24 = 2 + 2 = 4

 3

- Nêu và trả lời 
được câu hỏi 
khi lập luận, 
giải quyết vấn 
đề. Giải thích, 
chứng minh, 
điều chỉnh 
được giải pháp 
thực hiện về 
phương diện 
Toán học.

- Sử dụng ngôn ngữ 
để phản biện, tự điều 
chỉnh và hoàn thiện 
lập luận.

- Khi một bạn nói: “Hàm số mũ luôn đồng biến”, bạn khác nhận ra 
sai lầm của bạn đó và phản biện: “Khẳng định của bạn chỉ đúng khi 
cơ số lớn hơn 1; nếu cơ số dương nhưng nhỏ hơn  1 thì hàm số đó 
nghịch biến.”, đồng thời tự hoàn chỉnh lại “Trên tập xác định, hàm 
số mũ y = ax đồng biến khi cơ số a lớn hơn 1, nghịch biến khi cơ số a 
dương nhưng nhỏ hơn  1”.

https://doi.org/10.15625/2615-8957/12511204
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STT
Biểu hiện của 
tư duy và lập 
luận Toán học 

Biểu hiện qua kênh 
ngôn ngữ trong dạy 
học Toán

Ví dụ minh họa 

- Đặt câu hỏi hoặc 
phát hiện sai sót, điều 
chỉnh phát biểu, sửa 
lại mệnh đề sai hoặc 
kết luận chưa chính 
xác.

- Học sinh có thể đặt câu hỏi tại sao hàm số mũ với cơ số a lại đồng 
biến khi a lớn hơn 1, nghịch biến khi a dương nhỏ hơn 1? 
- Học sinh phát hiện sai lầm về thuật ngữ trong diễn đạt “đồ thị hàm 
số y = ax (a > 1) đồng biến” và sửa lại thành phát biểu đúng: “hàm số  
y = ax (a > 1) đồng biến trên (0; +∞)”.

- Diễn đạt lại bằng 
ngôn ngữ khác (từ 
biểu thức sang lời 
nói, hoặc từ lời sang 
biểu diễn) nhằm làm 
rõ cách hiểu đúng.

- Học sinh diễn đạt lại tính chất “Với ba số thực dương a, x, y và a ≠ 1, 

ta có a ≠ 1 ta có:  loga(xy) = logax + logay và a a a
xlog log x log y
y

 
= - 

 
”
 

bằng lời nói: “Với ba số thực dương a, x, y và a ≠ 1, ta có lôgarit cơ số 
a của một tích, x nhân y, bằng tổng các lôgarit của từng thừa số x, y 
(cùng cơ số a). Đồng thời, lôgarit cơ số a của một thương, x chia cho 
y, bằng hiệu các lôgarit của số bị chia x và số chia y (cùng cơ số a)”.

Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, 2018), bài viết đề xuất khung 
mô tả các biểu hiện qua kênh ngôn ngữ và minh họa 
một số tình huống thuộc chủ đề Hàm số mũ và hàm 
số lôgarit (Bảng 1).

Ba nhóm biểu hiện nêu trong khung ở trên được 
xây dựng theo logic nội tại của tư duy và lập luận 
Toán học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 
môn Toán, từ thao tác tư duy đến lập luận có căn cứ,  
phản biện và điều chỉnh. Mỗi biểu hiện tương ứng 
với một số dạng hành động ngôn ngữ có thể quan 
sát trong lớp học. Chẳng hạn, khi học sinh sử dụng 
thuật ngữ, kí hiệu và biểu diễn Toán học một cách 
chính xác, đó không chỉ là hành vi ngôn ngữ mà còn 
là dấu hiệu của việc tư duy đã được khái quát hóa và 
trừu tượng hóa. Việc trình bày mạch lập luận bằng 
ngôn ngữ logic phản ánh khả năng tổ chức và kiểm 
chứng tư duy, còn nêu câu hỏi, phản biện hoặc điều 
chỉnh phát biểu thể hiện khả năng tự điều khiển và 
đánh giá lập luận của bản thân. Do đó, ngôn ngữ 
trong khung này được xem là phương tiện vật chất 
hóa tư duy, giúp chuyển hóa quá trình nhận thức 
trừu tượng thành những biểu hiện có thể nhận biết, 
đánh giá và bồi dưỡng trong thực tiễn dạy học Toán 
ở nước ta.

4. Kết luận
Bài viết đã góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận cho 

nhận định rằng, ngôn ngữ là kênh biểu hiện chủ yếu 
của tư duy và lập luận Toán học, qua đó cho thấy 
năng lực - vốn là một cấu trúc tiềm ẩn – có thể được 
quan sát và đánh giá một cách khách quan, thông 

qua biểu hiện của nó trong thực tiễn lớp học. Trên 
nền tảng đó, nghiên cứu đã đề xuất khung mô tả các 
biểu hiện của tư duy và lập luận Toán học qua kênh 
ngôn ngữ, gắn với ba nhóm biểu hiện cốt lõi của nó, 
ở cấp Trung học phổ thông. Mỗi nhóm được minh 
chứng bằng những hành động ngôn ngữ cụ thể, giúp 
giáo viên có cơ sở nhất quán để quan sát, ghi nhận 
và đánh giá quá trình học tập của học sinh. Minh 
họa ở chủ đề Hàm số mũ và hàm số lôgarit cho thấy 
hiệu lực sư phạm của khung, thể hiện ở việc thiết kế 
hoạt động buộc học sinh huy động ngôn ngữ - diễn 
giải, chuyển đổi biểu diễn, nêu lí lẽ, chứng cứ, phát 
hiện và sửa sai - qua đó làm lộ rõ quá trình lập luận 
Toán học.

Về hàm ý sư phạm, bài viết nhấn mạnh rằng, 
khi thiết kế hoạt động học, giáo viên cần quy định 
rõ đầu ra, biểu hiện qua ngôn ngữ trong từng hoạt 
động (mẫu câu lập luận, kí hiệu, yêu cầu biểu diễn), 
đồng thời tổ chức dạy học giàu tương tác nói - viết 
- biểu diễn để kích hoạt chu trình “ngôn ngữ - tư 
duy - điều chỉnh”. Bên cạnh đó, cần phát triển công 
cụ đánh giá thành tố tư duy và lập luận Toán học 
dựa trên quan sát ngôn ngữ trong lớp học, nhằm 
bảo đảm tính khách quan và độ tin cậy của đánh giá 
kết quả học tập của học sinh. Do khuôn khổ của bài 
báo nên tác giả chưa thể trình bày về thực nghiệm, 
kiểm định độ tin cậy và giá trị sử dụng của khung 
mô tả. Do đó, sẽ tiếp tục thu thập và phân tích dữ 
liệu lớp học nhằm kiểm chứng và hoàn thiện khung 
trên nhiều chủ đề và bối cảnh khác nhau sẽ trình bày 
ở bài báo tới.
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